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MHRA: Nguy cơ nghẹt mũi hồi ứng, viêm mũi và giảm đáp ứng thuốc do lạm 

dụng các loại thuốc xịt mũi và nhỏ mũi chứa xylometazolin và oxymetazolin 

  

 Tại Anh, xylometazolin và oxymetazolin là các thuốc cường giao cảm được 

sử dụng để điều trị các triệu chứng nghẹt mũi và viêm mũi trong bệnh cảm lạnh, viêm 

xoang và viêm mũi dị ứng ở người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên. Ngoài ra, cũng 

được sử dụng để điều trị các triệu chứng cúm trên người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở 

lên. Xylometazolin và oxymetazolin hiện có mặt trong nhiều chế phẩm thuốc xịt mũi 

và nhỏ mũi ở dạng đơn thành phần hay dạng phối hợp với các dược chất khác 

như dexpanthenol and ipratropium bromid. 

 Cơ quan Quản lý Dược phẩm Anh (MHRA) mới đây đã ghi nhận được các 

báo cáo biến cố bất lợi liên quan các tình trạng nghẹt mũi hồi ứng (rebound 

congestion), viêm mũi phụ thuộc thuốc (rhinitis medicamentosa) và hiện tượng giảm 

đáp ứng thuốc nhanh (tachyphylaxis) sau khi sử dụng các thuốc 

xylometazolin/oxymetazolin, đặc biệt khi sử dụng các thuốc này kéo dài hay vượt 

quá thời gian khuyến cáo. Nhóm Chuyên gia Tư vấn về Tim mạch, Hô hấp, Thận và 

Dị ứng (CDRRA EAG) và Nhóm Chuyên gia Tư vấn về Cảnh giác dược (PEAG) 

thuộc Ủy ban về thuốc sử dụng cho người (CHM) đã tiến hành đánh giá dựa trên các 

báo cáo tích lũy về phản ứng có hại của thuốc cho đến thời điểm hiện tại. 

  Theo đó, sau khi hoàn tất đánh gia Nhóm Chuyên gia Tư vấn đã khuyến cáo 

thay đổi thời gian sử dụng thuốc tối đa từ 7 ngày xuống còn 5 ngày đối với người lớn 

và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Các chuyên gia cũng khuyến nghị cập nhật thông tin sản 

phẩm đối với các chế phẩm chứa xylometazolin/oxymetazolin để lưu ý người bệnh 

về thời gian sử dụng thuốc và tăng cường cảnh báo về nguy cơ gặp tác dụng không 

mong muốn khi sử dụng kéo dài. Ngoài ra, bao bì ngoài cũng sẽ được cập nhật để 

nhấn mạnh khuyến cáo mới liên quan thời gian sử dụng. Thông tin sản phẩm sẽ được 

sửa đổi trong vòng vài tháng tới. 

  Nguy cơ nghẹt mũi, viêm mũi do thuốc và dung nạp thuốc 

Các tình trạng như nghẹt mũi, viêm mũi do thuốc và dung nạp thuốc đều là mô tả 

tình trạng nghẹt mũi do hệ quả trực tiếp từ việc lạm dụng các thuốc xịt mũi hay nhỏ 

mũi gây co mạch chứa xylometazolin và oxymetazolin, nhưng "nghẹt mũi" và "viêm 

mũi phụ thuộc thuốc" có sự khác biệt rõ rệt về thời gian tiến triển cũng như biểu hiện 

triệu chứng lâm sàng. 

  Nghẹt mũi hồi ứng là một phản ứng tạm thời do niêm mạc mũi bị sưng nề vì 

lạm dụng các thuốc này, đặc trưng bởi tình trạng nghẹt tái phát nghiêm trọng hơn 

ngay sau khi thuốc hết tác dụng. 

  Sau đó, tiến triển từ tình trạng nghẹt mũi, viêm mũi do thuốc là một biến chứng 

mạn tính nghiêm trọng dẫn đến những thay đổi cấu trúc niêm mạc mũi không hồi 



phục—đôi khi cần can thiệp phẫu thuật—đồng thời tạo ra vòng lặp lệ thuộc thuốc 

khiến người bệnh phải sử dụng thuốc co mạch ngày càng nhiều hơn để kiểm soát  các 

triệu chứng nghẹt mũi, ngứa hốc mũi hay chảy nước mũi. 

  Thông thường, bệnh nhân có thể hồi phục hoàn toàn trong vòng 3 tháng nếu 

được phát hiện sớm và điều trị phù hợp như giảm dần việc sử dụng thuốc chống 

nghẹt mũi, ngừng thuốc, liệu pháp điều trị thay thế. Tuy nhiên, không phải lúc nào 

cũng khuyến cáo ngừng thuốc đột ngột vì có thể làm trầm trọng hơn các triệu chứng 

nghẹt mũi. 

  Hiện tượng giảm đáp ứng với thuốc nhanh (tachyphylaxis) là hiện tượng giảm 

đáp ứng cấp tính sau khi sử dụng thuốc, dẫn đến giảm hiệu quả rõ rệt khi thuốc được 

sử dụng lặp lại hoặc kéo dài vượt khuyến cáo, do đó buộc phải tăng tần suất hoặc 

kéo dài thời gian dùng thuốc để duy trì hiệu quả điều trị nghẹt mũi ban đầu. 

  Khuyến cáo dành cho nhân viên y tế 

 - Nghẹt mũi hồi ứng, viêm mũi do thuốc và dung nạp thuốc là tác dụng không 

mong muốn đã biết khi lạm dụng các thuốc xịt và thuốc nhỏ mũi chứa xylometazolin 

hoặc oxymetazolin. Các tình trạng này có thể dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng 

bệnh ban đầu của bệnh nhân. 

  - Khuyến cáo bệnh nhân không nên sử dụng xylometazolin và oxymetazolin 

kéo dài trên 5 ngày. Lưu ý bệnh nhân về liều khuyến cáo hàng ngày và khoảng cách 

liều tối thiểu được khuyến cáo trong thông tin sản phẩm. 

  - Cân nhắc liệu pháp điều trị thay thế khi triệu chứng nghẹt mũi kéo dài, trầm 

trọng hơn hoặc không cải thiện sau 5 ngày điều trị. 

  - Người bệnh gặp tình trạng nghẹt mũi hồi ứng hoặc các tác dụng không mong 

muốn liên quan có thể dẫn đến vòng xoắn lạm dụng thuốc. Do đó, cần chủ động đánh 

giá người bệnh có nguy cơ lệ thuộc thuốc và hướng dẫn bệnh nhân giảm dần hoặc 

ngừng thuốc. Việc ngừng thuốc đột ngột có thể làm triệu chứng nặng hơn. Đa số 

người bệnh có thể hồi phục trong vòng 3 tháng nếu được phát hiện và điều trị sớm.. 

  - Viêm mũi do thuốc là phản ứng nghiêm trọng nhất trong số các biến cố bất 

lợi này và có liên quan đến tình trạng nghẹt mũi dai dẳng cùng những thay đổi kéo 

dài đối với niêm mạc hoặc cấu trúc mũi. Các triệu chứng có thể không thuyên giảm 

nhanh chóng sau khi ngừng thuốc co mạch và trong những trường hợp nặng, có thể 

cần can thiệp phẫu thuật. Cần lưu ý ở những bệnh nhân có biểu hiện nghẹt mũi nặng 

kèm các thay đổi rõ rệt ở niêm mạc mũi hoặc các cấu trúc nội mũi. Các triệu chứng 

đi kèm có thể bao gồm kích ứng hoặc ngứa mũi, hắt hơi và chảy nước mũi. Việc xử 

trí có thể cần một kế hoạch điều trị cá thể hóa, bao gồm giảm dần thuốc co mạch, sử 

dụng các liệu pháp thay thế và theo dõi lâm sàng nhằm đánh giá quá trình hồi phục. 

  - Chống chỉ định sử dụng thuốc xịt hoặc thuốc nhỏ mũi chứa xylometazolin 

hoặc oxymetazolin cho những bệnh nhân đang sử dụng các dạng thuốc co mạch 

cường giao cảm khác đường uống hoặc đường mũi. 
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